
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

1/4Mã: 1558BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm A2 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 05/04/2019

Môn học: Tổng quan du lịch (17606001 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 66

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

1 Nguyễn Kiều Anh18606124

2 Quách Vân Anh18606360

3 Vương Quế Anh18606180

4 Cao Thiên Bảo18606125

5 Phùng Gia Bảo18606126

6 Diệp Quang Thanh Bình17606115

7 Nguyễn Thị Ngọc Bơ18606127

8 Âu Ngọc Bảo Châu18606181

9 Nguyễn Thành Đạt18606373

10 Võ Văn Định17606015

11 Nguyễn Thành Đức18606183

12 Trương Bình Trang Dương18606128

13 Bùi Thị Giang18606184

14 Huỳnh Tuấn Nhựt Giang18606361

15 Từ Như Hạ18606130

16 Lê Minh Hân18611004

17 Nguyễn Thị Thanh Hằng18606131

18 Đỗ Thị Mỹ Hạnh18606132

19 Mai Hà Ngọc Hiền18606285

20 Vũ Minh Hiếu18613046

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

2/4Mã: 1558BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm A2 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 05/04/2019

Môn học: Tổng quan du lịch (17606001 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 66

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

21 Huỳnh Quang Huy18606134

22 Đoàn Thị Mỹ Huyền18606016

23 Trần Văn Khánh18606185

24 Trương Quốc Khánh18606374

25 Lê Thị Minh Khuê18606204

26 Đàm Thiên Long18606350

27 Mai Hoàng Thảo Ly18606205

28 Võ Trúc Ly18606228

29 Tô Thị Ly Na18606187

30 Lê Thanh Nam18606351

31 Nguyễn Thị Xuân Nga18606343

32 Phạm Bích Như Ngọc18606207

33 Phạm Cao Hồng Ngọc18606188

34 Huỳnh Trần Quang Nguyên18606020

35 Nguyễn Hoàng Nhân18606201

36 Phan Thị Thúy Nhi18606136

37 Phạm Thị Quỳnh Như18606024

38 Đặng Trần Minh Nhựt18606137

39 Trần Xô Ny18606211

40 Phạm Kiến Quốc18606085

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

3/4Mã: 1558BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm A2 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 05/04/2019

Môn học: Tổng quan du lịch (17606001 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 66

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

41 Nguyễn Thị Hoàng Quyên18606029

42 Dương Thị Thu Quỳnh18606189

43 Nguyễn Đỗ Trúc Quỳnh18606190

44 Võ Thị Trúc Quỳnh18606376

45 Trần Quang Thái18606006

46 Trương Chí Thanh18606138

47 Huỳnh Ngọc Thanh Thảo18606232

48 Nguyễn Tấn Thìn18611061

49 Phạm Hữu Thịnh18613025

50 Nguyễn Thị Kim Thoa18606346

51 Huỳnh Thanh Thư18606371

52 Trương Minh Thu18606089

53 Huỳnh Thị Mỹ Tiên18606315

54 Huỳnh Phước Tiến18606345

55 Bùi Trung Tính18606192

56 Nguyễn Ngọc Mai Trâm18606176

57 Đặng Mỹ Trân18606177

58 Bùi Thị Thu Trang18606142

59 Huỳnh Thị Ngân Trang18606193

60 Nguyễn Thị Huyền Trang18606202

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/



TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

4/4Mã: 1558BẢNG GHI BẢNG GHI ĐIỂM THI CUỐI KỲ 
LẦN 1

Phòng thi: 402

Nhóm thi: Nhóm A2 - Tổ 001 - Đợt 2

Ngày thi: 05/04/2019

Môn học: Tổng quan du lịch (17606001 - 3 TC)

Giờ thi: 8:0

Họ và tênSTT Mã SV
Số
tờ

Chữ ký SV Điểm chữ Tô đậm vòng tròn cho điểm nguyên Tô đậm vòng tròn cho điểm thập phân

SL: 66

V

Lớp thi: 18606111

----------------------------

Ghi chú

Lần: 2

61 Nguyễn Thị Minh Trang18606262

62 Nguyễn Thị Tiết Trắng18606090

63 Đoàn Nhã Trúc18606107

64 Nguyễn Thị Thanh Vân18606091

65 Nguyễn Thị Thanh Vân18606222

66 Võ Thị Thúy Vy18606144

Cán bộ coi thi

Họ tên: Chữ ký:

Cán bộ chấm thi

Họ tên: Chữ ký:

Giáo vụ, thư ký (kiểm tra) Trưởng Khoa/ Trung tâm

Họ tên:

Chữ ký:

Họ tên:

Chữ ký:

1/

2/

1/

2/


